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Số: 2097/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2025

 
 

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Bộ Công Thương

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả ngày 18 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh
và Khuyến công.

 
QUYẾT ĐỊNH:

 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các

cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân;
- VPCP, các Bộ: TP, XD, KHCN;
- Cổng TTĐT Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, ĐCK (Dunghv).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Long

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
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BỘ CÔNG THƯƠNG
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 
 

KẾ HOẠCH
Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
(Kèm theo Quyết định số: 2097/QĐ-BCT

ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
________

 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết

kiệm và hiệu quả số 77/2025/QH15 được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ
họp thứ 9 ngày 18 tháng 6 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01
năm 2026 (sau đây gọi là Luật SĐBS Luật SDNL TKHQ).

Nhằm triển khai thi hành Luật SĐBS Luật SDNL TKHQ kịp thời, thống
nhất và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch triển khai thi
hành Luật SĐBS Luật SDNL TKHQ với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tuyên truyền, phổ biến Luật SĐBS Luật SDNL TKHQ đến nhân dân,

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp
vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm trong
ngành công thương; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân
trong việc tuân thủ Luật SĐBS Luật SDNL TKHQ;

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành
và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển
khai thi hành Luật SĐBS Luật SDNL TKHQ, bảo đảm kịp thời, thống nhất và
hiệu quả.

2. Yêu cầu
a) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Công Thương trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật SĐBS Luật
SDNL TKHQ.

b) Xác định nội dung công việc phải đầy đủ, cụ thể; gắn trách nhiệm
thực hiện phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan,
đơn vị.
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c) Có lộ trình cụ thể để bảo đảm từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, Luật
SĐBS Luật SDNL TKHQ được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất, đầy đủ
cùng với các văn bản quy định chi tiết thi hành trên phạm vi cả nước.

d) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết
vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo
tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật SĐBS Luật SDNL TKHQ.

II. NỘI DUNG
1. Về công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
- Xây dựng, biên soạn tài liệu phổ biến, tuyên truyền, tập huấn chuyên

sâu các nội dung của Luật SĐBS Luật SDNL TKHQ để các cơ quan, tổ chức
có liên quan tham khảo, sử dụng.

+ Cơ quan chủ trì: Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến
công (Cục ĐCK).

+ Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị
thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến.
+ Thời gian thực hiện: Năm 2026 và các năm tiếp theo.
- Xây dựng, tổ chức chuỗi sự kiện, chương trình tọa đàm, thực hiện các

chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về
pháp luật SDNL TKHQ; hội nghị quán triệt, tuyên truyền phổ biến, tập huấn
chuyên sâu về Luật SĐBS Luật SDNL TKHQ, các văn bản quy phạm pháp luật
quy định chi tiết Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan đối với cán bộ,
công chức của các sở, ban, ngành các cấp, các doanh nghiệp, tổ chức có hoạt
động liên quan đến SDNL TKHQ tại địa phương.

+ Cơ quan chủ trì: Cục ĐCK.
+ Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị

thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Năm 2025 và các năm tiếp theo.
2. Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật
- Cục ĐCK chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ và cơ

quan, đơn vị có liên quan thực hiện hệ thống hóa, lập danh mục các văn bản
quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực SDNL TKHQ; rà soát để trình Bộ
trưởng Bộ Công Thương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Bộ Công
Thương để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế,
bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật SĐBS Luật
SDNL TKHQ;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được
giao có trách nhiệm tổ chức việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có
liên quan đến SDNL TKHQ thuộc lĩnh vực mình phụ trách, trình Bộ trưởng Bộ
Công Thương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Bộ Công Thương để trình
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cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban
hành mới, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật SĐBS Luật SDNL TKHQ.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các
cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025 và các năm tiếp theo.
3. Xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản

hành chính
- Cục ĐCK chủ trì xây dựng, trình Bộ Công Thương ban hành hoặc trình

Bộ Công Thương để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm
pháp luật quy định chi tiết Luật SĐBS Luật SDNL TKHQ theo Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy
định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội Khóa XV thông qua tại
Kỳ họp thứ 9.

Các văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng theo trình tự, thủ tục
cần bảo đảm các nguyên tắc sau:

+ Bảo đảm lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của
văn bản.

+ Bám sát tinh thần, quan điểm chỉ đạo của Quốc hội, Ủy ban Thường
vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quá trình xây dựng, ban
hành Luật SĐBS Luật SDNL TKHQ.

+ Bảo đảm kế thừa tối đa các quy định hiện hành đã được thực hiện ổn
định, hiệu quả trong thời gian vừa qua; đảm bảo duy trì, phát triển các chính
sách, quy định đột phá đã được Chính phủ ban hành trong thời gian gần đây
theo hướng cập nhật căn cứ pháp lý, các quy định mới của Luật SĐBS Luật
SDNL TKHQ.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các
cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025, 2026 và các năm tiếp theo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục ĐCK có trách nhiệm giúp Bộ Công Thương theo dõi, kiểm tra,

đôn đốc các bộ, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong
Kế hoạch.

2. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thực hiện Kế
hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình
thức, lãng phí.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước
và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Cơ quan được phân công chủ
trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có
trách nhiệm chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách được
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giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của Luật Ngân sách
nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan để thực hiện.
 
 
 
PHỤ LỤC: DANH MỤC VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

VĂN BẢN ĐƯỢC GIAO TẠI LUẬT SĐBS LUẬT SDNL TKHQ
(Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ

trưởng Bộ Công Thương)
 

1. Văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
 

TT

Hình
thức
văn
bản
quy
định
chi
tiết

Tên văn bản quy định chi tiết

Đơn
vị,
cơ

quan
chủ
trì

Đơn vị
phối

hợp/theo
dõi

Ghi
chú

I. Nghị định của Chính phủ

1
Nghị
định

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả

Cục
ĐCK

Vụ Pháp
chế, các
cơ quan,
đơn vị
liên quan

Ban
hành
tháng
12/2025

II. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1
Quyết
định

Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết
bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và
các tổ máy phát điện hiệu suất thấp
không được xây dựng mới.

Bộ
Khoa
học
và
Công
nghệ

Cục ĐCK

Ban
hành
phù
hợp
thực
tiễn
theo
từng
thời kỳ

III. Thông tư của Bộ trưởng
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1
Thông
tư

Ban hành Danh mục phương tiện, thiết
bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng
mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ
trình thực hiện thuộc phạm vi quản lý
của Bộ Công Thương.

Cục
ĐCK

Vụ Pháp
chế, các
cơ quan,
đơn vị
liên quan

Ban
hành
tháng
01/2026

2
Thông
tư

Quy định nội dung, chương trình đào
tạo; kiểm tra, giám sát; thẩm quyền, ủy
quyền cấp, công nhận, cấp lại, thu hồi
chứng chỉ quản lý năng lượng; thời hạn
chứng chỉ quản lý năng lượng (Sửa đổi,
bổ sung Thông tư 39/2011/TT-BCT về
đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng
lượng và kiểm toán viên năng lượng)

Cục
ĐCK

Vụ Pháp
chế, các
cơ quan,
đơn vị
liên quan

Ban
hành
tháng
01/2026

3
Thông
tư

Ban hành Danh mục vật liệu xây dựng
phải dán nhãn năng lượng và lộ trình
thực hiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ
Xây dựng.

Bộ
Xây
dựng

Cục ĐCK

Ban
hành
phù
hợp
thực
tiễn
theo
từng
thời

4
Thông
tư

Ban hành định mức sử dụng năng
lượng áp dụng trong ngành sản xuất vật
liệu xây dựng thuộc phạm vi quản lý của
Bộ Xây dựng.

Bộ
Xây
dựng

Cục ĐCK

Ban
hành
phù
hợp
thực
tiễn
theo
từng
thời kỳ

5 Thông
tư

Quy định dán nhãn năng lượng cho vật
liệu xây dựng thuộc phạm vi quản lý của
Bộ Xây dựng

Bộ
Xây
dựng

Cục ĐCK Ban
hành
phù
hợp
thực
tiễn
theo
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từng
thời

6
Thông
tư

Quy định dán nhãn năng lượng cho
phương tiện giao thông thuộc phạm vi
quản lý của Bộ Xây dựng

Bộ
Xây
dựng

Cục ĐCK

Ban
hành
phù
hợp
thực
tiễn
theo
từng
thời kỳ

2. Văn bản quy phạm pháp luật cần rà soát theo yêu cầu của thực
tiễn trong từng thời kỳ

TT

Hình
thức
văn
bản
quy

phạm

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn
vị

chủ
trì

Đơn vị
phối
hợp

Ghi chú

Thông tư của Bộ trưởng

1.
Thông
tư

Thông tư số 02/2014/TT- BCT quy định
các biện pháp sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả cho các ngành công
nghiệp

Cục
ĐCK

Các cơ
quan,
đơn vị
liên quan

Phù hợp
thực tiễn
theo
từng thời
kỳ

2.
Thông
tư

Thông tư số 20/2016/TT-BCT quy định
định mức tiêu hao năng lượng trong
ngành công nghiệp thép

Cục
ĐCK

Các cơ
quan,
đơn vị
liên quan

Phù hợp
thực tiễn
theo
từng thời
kỳ

3.
Thông
tư

Thông tư số 24/2017/TT-BCT Quy định
định mức tiêu hao năng lượng trong
ngành sản xuất giấy

Cục
ĐCK

Các cơ
quan,
đơn vị
liên quan

Phù hợp
thực tiễn
theo
từng thời
kỳ

4. Thông
tư

Thông tư số 39/2019/TT-BCT quy định
định mức tiêu hao năng lượng trong

Cục
ĐCK

Các cơ
quan,

Phù hợp
thực tiễn
theo

https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-02-2014-tt-bct-bo-cong-thuong-84663-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-20-2016-tt-bct-bo-cong-thuong-108779-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-24-2017-tt-bct-bo-cong-thuong-118507-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-39-2019-tt-bct-quy-dinh-muc-tieu-hao-nang-luong-trong-nganh-san-xuat-mia-duong-179249-d1.html


ngành công nghiệp sản xuất đường
mía

đơn vị
liên quan

từng thời
kỳ

5.
Thông
tư

Thông tư số 52/2018/TT-BCT Quy định
định mức tiêu hao năng lượng trong
ngành công nghiệp chế biến thủy sản,
áp dụng cho quá trình chế biến công
nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da
trơn và tôm

Cục
ĐCK

Các cơ
quan,
đơn vị
liên quan

Phù hợp
thực tiễn
theo
từng thời
kỳ

6.
Thông
tư

Định mức sử dụng năng lượng tự dùng
trong cơ sở sản xuất, vận chuyển và
phân phối năng lượng

Cục
ĐCK

Các cơ
quan,
đơn vị
liên quan

Phù hợp
thực tiễn
theo
từng thời
kỳ

7.
Thông
tư

Thông tư số 36/2016/TT-BCT Quy định
dán nhãn năng lượng cho các phương
tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc
phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Cục
ĐCK

Các cơ
quan,
đơn vị
liên quan

Phù hợp
thực tiễn
theo
từng thời
kỳ

8.
Thông
tư

Thông tư số 25/2020/TT-BCT quy định
về việc lập kế hoạch, báo cáo thực
hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán
năng lượng

Cục
ĐCK

Các cơ
quan,
đơn vị
liên quan

Phù hợp
thực tiễn
theo
từng thời
kỳ

 

https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-52-2018-tt-bct-muc-tieu-hao-nang-luong-trong-che-bien-thuy-san-ca-da-tron-tom-169980-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-36-2016-tt-bct-bo-cong-thuong-111484-d1.html
https://luatvietnam.vn/cong-nghiep/thong-tu-25-2020-tt-bct-thuc-hien-ke-hoach-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-va-hieu-qua-191846-d1.html

